
BẢNG SO SÁNH GIÁ ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC GIMO - LEONHARD - WANSHSIN

WANSHSIN: Phân khúc giá cao. nổi bật về chất lượng và độ nhận diện thương hiệu.
LEONHARD: Phân khúc giá trung bình. chất lượng tương đương 90% Wanshsin nhưng giá tối ưu hơn nhiều
GIMO: Top giá rẻ nhất. phù hợp cho những ứng dụng không yêu cầu cao

* Giá được đối chiếu theo cùng nhóm thông số kỹ thuật: công suất, cốt motor và dải tỷ số truyền tương đương

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hãng GIMO Hãng LEONHARD Hãng WANSHSIN

Công suất Tỷ số truyền Cốt motor

DÒNG TẢI NẶNG

200W
Hộp số từ 1/15 đến 1/30 22mm 1.910.000 2.098.750 Đang cập nhật

Hộp số từ 1/35 đến 1/90 22mm 2.000.000 2.264.350 Đang cập nhật

400W

Hộp số từ 1/3 đến 1/10 22mm 2.100.000 2.291.950 Đang cập nhật

Hộp số từ 1/35 đến 1/90 22mm 2.180.000 2.485.150 Đang cập nhật

Hộp số từ 1/15 đến 1/30 28mm 2.380.000 2.540.350 Đang cập nhật

Hộp số từ 1/35 đến 1/90 28mm 2.450.000 2.761.150 Đang cập nhật

750W

Hộp số từ 1/3 đến 1/25 28mm 2.790.000 3.037.150 Đang cập nhật

Hộp số từ 1/30 đến 1/120 28mm 2.950.000 3.313.150 Đang cập nhật

Hộp số từ 1/30 đến 1/125 32mm 3.540.000 3.837.550 Đang cập nhật

1500W

Hộp số từ 1/3 đến 1/25 32mm 4.010.000 4.418.300 Đang cập nhật

Hộp số từ 1/30 đến 1/120 32mm 4.060.000 4.832.300 Đang cập nhật

Hộp số từ 1/30 đến 1/120 40mm 5.420.000 5.991.500 Đang cập nhật

2200W
Hộp số từ 1/4 đến 1/25 32mm 4.640.000 5.246.300 Đang cập nhật

Hộp số từ 1/30 đến 1/60 40mm 5.540.000 6.764.300 Đang cập nhật

3700W Hộp số từ 1/4 đến 1/25 40mm 6.260.000 6.847.100 Đang cập nhật

5500W Hộp số từ 1/11 đến 1/30 50mm 10.240.000 22.386.935 Đang cập nhật

7500W Hộp số từ 1/5 đến 1/10 50mm 12.290.000 24.025.513 Đang cập nhật

DÒNG MINI

Công suất Tỷ số truyền Cốt motor Hãng GIMO Hãng LEONHARD Hãng WANSHSIN

15W

Hộp số từ 1/3 đến 1/18

Size 3: 70mm
(Kích thước mặt bích)

780.000

Động cơ rời 541.650
796.950

Đang cập nhật

Hộp số rời 255.300

Hộp số từ 1/20 đến 1/50
Động cơ rời 541.650

840.650
Hộp số rời 299.000

Hộp số từ 1/60 đến 1/180
Động cơ rời 541.650

884.350
Hộp số rời 342.700

40W

Hộp số từ 1/3 đến 1/9

Size 5: 90mm
(Kích thước mặt bích)

1.180.000

Động cơ rời 845.250
1.354.700

Đang cập nhật

Hộp số rời 509.450

Hộp số từ 1/13 đến 1/18
Động cơ rời 845.250

1.399.550
Hộp số rời 554.300

Hộp số từ 1/20 đến 1/180
Động cơ rời 845.250

1.443.250
Hộp số rời 598.000

60W

Hộp số từ 1/3 đến 1/9

1.320.000

Động cơ rời 938.400
1.447.850

Đang cập nhật

Hộp số rời 509.450

Hộp số từ 1/13 đến 1/18
Động cơ rời 938.400

1.492.700
Hộp số rời 554.300

Hộp số từ 1/20 đến 1/180
Động cơ rời 938.400

1.536.400
Hộp số rời 598.000

90W

Hộp số từ 1/3 đến 1/9

1.410.000

Động cơ rời 1.086.750
1.596.200

Đang cập nhật

Hộp số rời 509.450

Hộp số từ 1/13 đến 1/18
Động cơ rời 1.086.750

1.641.050
Hộp số rời 554.300

Hộp số từ 1/20 đến 1/180
Động cơ rời 1.086.750

1.684.750
Hộp số rời 598.000

120W

Hộp số từ 1/3 đến 1/9

1.420.000

Động cơ rời 1.146.550
1.656.000

Đang cập nhật

Hộp số rời 509.450

Hộp số từ 1/13 đến 1/18
Động cơ rời 1.146.550

1.700.850
Hộp số rời 554.300

Hộp số từ 1/20 đến 1/180
Động cơ rời 1.146.550

1.744.550
Hộp số rời 598.000

140W

Hộp số từ 1/3 đến 1/9

1.500.000

Động cơ rời 1.277.650
1.787.100

Đang cập nhật

Hộp số rời 509.450

Hộp số từ 1/13 đến 1/18
Động cơ rời 1.277.650

1.831.950
Hộp số rời 554.300

Hộp số từ 1/20 đến 1/180
Động cơ rời 1.277.650

1.875.650
Hộp số rời 598.000

200W

Hộp số từ 1/3 đến 1/13

Size 6: 104mm
(Kích thước mặt bích)

1.850.000

Động cơ rời 1.584.700
2.324.150

Đang cập nhật

Hộp số rời 739.450

Hộp số từ 1/15 đến 1/50
Động cơ rời 1.584.700

2.390.850
Hộp số rời 806.150

Hộp số từ 1/60 đến 1/180
Động cơ rời 1.584.700

2.456.400
Hộp số rời 871.700

250W

Hộp số từ 1/3 đến 1/13

1.880.000

Động cơ rời 1.628.400
2.367.850

Đang cập nhật

Hộp số rời 739.450

Hộp số từ 1/15 đến 1/50
Động cơ rời 1.628.400

2.434.550
Hộp số rời 806.150

Hộp số từ 1/60 đến 1/180
Động cơ rời 1.628.400

2.500.100
Hộp số rời 871.700

370W

Hộp số từ 1/3 đến 1/13

2.150.000

Động cơ rời 2.030.900
2.770.350

Đang cập nhật

Hộp số rời 739.450

Hộp số từ 1/15 đến 1/50
Động cơ rời 2.030.900

2.837.050
Hộp số rời 806.150

Hộp số từ 1/60 đến 1/180
Động cơ rời 2.030.900

2.902.600
Hộp số rời 871.700
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